
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 6 (10/10/2022 - 14/10/2022) 
 

 

THỨ 

 

BUỔI 

 

TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 

BÀI DẠY 

 

GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(1

0
/1

0
/2

0
2
2
)  

SÁNG 

1 HĐTN Nghe nói chuyện về an toàn giao thông. Võ Phú Thanh Đào 

2 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào 

3 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

4 GDTC  Nguyễn Đức Tài 
  

 
CHIỀU 

1 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

2 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Võ Phú Thanh Đào 

3 Công nghệ Sử dụng đèn học (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào 
      

B
A

 (
1

1
/1

0
/2

0
2

2
) 

 

SÁNG 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

4 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 
  

 

 
CHIỀU 

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Đường đến trường Võ Phú Thanh Đào 

2 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Võ Phú Thanh Đào 

 
3 

 
HĐTN 

Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống. 

 
Võ Phú Thanh Đào 

      

/1
0
/2

0
2
2

) 

 

SÁNG 

1 Đạo đức Em ham học hỏi (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

2 Toán Làm tròn số. Võ Phú Thanh Đào 

3 Tiếng Việt LTVC: So sánh. Võ Phú Thanh Đào 

4 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào 



T
Ư

 (
1

2
 

     

 

CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Kỹ năng sống   
      

N
Ă

M
 (

1
3
/1

0
/2

0
2
2

)  

SÁNG 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Toán Làm quen với chữ số La Mã. Võ Phú Thanh Đào 

4 Tiếng Việt Đọc: Lớp học cuối đông. Võ Phú Thanh Đào 
  

 

CHIỀU 

1 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

2 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

3 Robotics   
      

S
Á

U
 (

1
4
/1

0
/2

0
2
2
) 

 

 
SÁNG 

1 Âm nhạc  Nguyễn Hoàng Phúc 

2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào 

3 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

4 HĐTN 
Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 
Võ Phú Thanh Đào 

  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Mơ ước của Sam. Võ Phú Thanh Đào 

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa vào gợi ý. Võ Phú Thanh Đào 

3 HD ôn tập  Võ Phú Thanh Đào 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 6 (10/10/2022 - 14/10/2022) 
 

 

THỨ 

 

BUỔI 

 

TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 

BÀI DẠY 

 

GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(1

0
/1

0
/2

0
2
2
)  

SÁNG 

1 HĐTN Nghe nói chuyện về an toàn giao thông. Huỳnh Thanh Hằng 

2 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng 

4 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 
  

 
CHIỀU 

1 Kỹ năng sống   

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Đạo đức Em ham học hỏi (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 
      

B
A

 (
1

1
/1

0
/2

0
2

2
) 

 

SÁNG 

1 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Huỳnh Thanh Hằng 

2 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Đường đến trường Huỳnh Thanh Hằng 

4 Âm nhạc  Nguyễn Hoàng Phúc 
  

 
CHIỀU 

1 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

2 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
      

1
2
/1

0
/2

0
2
2

  

SÁNG 

1 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

2 Toán Làm tròn số. Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt LTVC: So sánh. Huỳnh Thanh Hằng 

4 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng 
  



T
Ư

   
CHIỀU 

1 HĐTN Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩ Huỳnh Thanh Hằng 

2 Công nghệ Sử dụng đèn học (Tiết 3) Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
      

N
Ă

M
 (

1
3
/1

0
/2

0
2
2

)  

SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Lớp học cuối đông. Huỳnh Thanh Hằng 

2 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Mơ ước của Sam. Huỳnh Thanh Hằng 

3 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

4 Toán Làm quen với chữ số La Mã. Huỳnh Thanh Hằng 
  

 

CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Robotics   

      

S
Á

U
 (

1
4
/1

0
/2

0
2
2
) 

 

 
SÁNG 

1 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 

2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa vào gợi ý. Huỳnh Thanh Hằng 

 

4 

 

HĐTN 

Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 
 

Huỳnh Thanh Hằng 
  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 HD ôn tập  Huỳnh Thanh Hằng 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 6 (10/10/2022 - 14/10/2022) 
 

 

THỨ 

 

BUỔI 

 

TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 

BÀI DẠY 

 

GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(1

0
/1

0
/2

0
2
2
) 

 

SÁNG 

1 HĐTN Nghe nói chuyện về an toàn giao thông. Bùi Thị Kim Yến 

2 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Bùi Thị Kim Yến 

3 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

4 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

  

 

CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Kỹ năng sống   

      

B
A

 (
1

1
/1

0
/2

0
2

2
) 

 

SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến 

2 Tiếng Việt Đọc: Hai bàn tay em (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

4 GDTC  Nguyễn Đức Tài 
  

 
CHIỀU 

1 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến 

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Toán Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Bùi Thị Kim Yến 
      

1
0
/2

0
2
2

) 

 

SÁNG 

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Đường đến trường Bùi Thị Kim Yến 

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Toán Làm tròn số. Bùi Thị Kim Yến 

4 Âm nhạc  Nguyễn Hoàng Phúc 



T
Ư

 (
1

2
/   

 
CHIỀU 

1 Tiếng Việt LTVC: So sánh. Bùi Thị Kim Yến 

2 Đạo đức Em ham học hỏi (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 

3 HĐTN Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩ Bùi Thị Kim Yến 
      

N
Ă

M
 (

1
3
/1

0
/2

0
2
2

)  

SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Lớp học cuối đông. Bùi Thị Kim Yến 

2 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

4 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
  

 

CHIỀU 

1 Toán Làm quen với chữ số La Mã. Bùi Thị Kim Yến 

2 Robotics   

3 TNXH Chúng em tham gia các hoạt động xã hội ở trường (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 
      

S
Á

U
 (

1
4
/1

0
/2

0
2
2
) 

 

 
SÁNG 

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Mơ ước của Sam. Bùi Thị Kim Yến 

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa vào gợi ý. Bùi Thị Kim Yến 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

 

4 

 

HĐTN 

Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 
 

Bùi Thị Kim Yến 
  

 
CHIỀU 

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến 

2 HD ôn tập  Bùi Thị Kim Yến 

3 Công nghệ Sử dụng đèn học (Tiết 3) Bùi Thị Kim Yến 
 


